


QUY MÔ MẶT CẮT NGANG QUY HOẠCH  ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH

Các đoạn tuyến Chiều dài 
(km)

Số làn 
xe

Cấp thiết 
kế (km/h)

Tiêu chuẩn kỹ 
thuật áp dụng

Đã thông tuyến 
GĐ 1 (dấu X)

Pác Bó - Hoà Lạc 409

Pác Bó - TX. Cao Bằng 59 2 Cấp III MN TCVN4054-2005

TX. Cao Bằng - Km124+500/QL2 241 2 Cấp III MN TCVN4054-2005

Km124+500/QL2 - Đoan Hùng 15 4 Cấp I TCVN4054-2005

Đoan Hùng - Sơn Tây (hoặc vùng phụ cận) 79 4 80 - 100 TCVN5729-97

Sơn Tây (hoặc vùng phụ cận) - Hoà Lạc 15 6 100 TCVN5729-97

Hoà Lạc - Ngã tư Bình Phước - Tuyến chính 1.715km 
- Tuyến phía Tây 500km

Hoà Lạc - Chợ Bến 42 6 80 - 100 TCVN5729-97 x

Chợ Bến - Xóm Kho 48 6 60 - 80 TCVN5729-97 x

Xóm Kho - Lâm La 132 6 80 - 100 TCVN5729-97 x

Lâm La - Tân Kỳ 55 6 80 - 100 TCVN5729-97 x

Tân Kỳ - Bùng 266 4 60 - 80 TCVN5729-97 x

Bùng - Cam Lộ 122 4 80 - 100 TCVN5729-97 x

Cam Lộ - La Sơn 105 4 80 - 100 TCVN5729-97 x

La Sơn  - Tuý Loan 104 2 40 - 60 TCVN4054-2005 x

Tuý Loan - Thạnh Mỹ 50 4 40 - 80 TCVN5729-97  
và  

TCVN4054-2005

x

Thạnh Mỹ - Ngọc Hồi 171 2 Cấp III MN TCVN4054-85 x

Ngọc Hồi - Buôn Ma Thuột 281 6 80 - 100 TCVN5729-97 x

Buôn Ma Thuột - Đồng Xoài 230 6 80 - 100 TCVN5729-97

Đồng Xoài - Chơn Thành 40 4 80 - 100 TCVN5729-97

Chơn Thành - Ngã tư Bình Phước 69 8 100 TCVN5729-2005

Nhánh phía Tây (Khe Gát - Thạnh Mỹ) 500 2 Cấp IV MN TCVN4054-85 x

Chơn Thành - Đất Mũi 543

Chơn Thành - Tân Thạnh 152 4 100 TCVN5729-97

Tân Thạnh - Rạch Sỏi 162 4 80 - 100 TCVN5729-97

Rạch Sỏi - Vĩnh Thuận 70 4 Cấp I TCVN4054-2005

Vĩnh Thuận - Năm Căn 100 2 Cấp III TCVN4054-2005

Năm Căn - Đất Mũi 59 2 Cấp III TCVN4054-2005

Tổng cộng 3.167 km

Nguồn: Quyết định 242/QĐ-TTg ngày 15/02/2007 và Chỉ dẫn giao thông đường Hồ Chí Minh - Bộ GTVT.






